BÀI TẬP ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6

Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”
Câu 1: Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi.
      “Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch, giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng” (SGK Ngữ Văn 6 – tập 2)

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Do ai sáng tác? Hãy nêu xuất xứ của văn bản.

b.  Nội dung của đoạn văn nói về điều gì?

c. Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.”
d. Đoạn văn được kể theo lời của ai? Hãy cho biết ý nghĩa của lời kể đó.
Câu 2: Kể lại việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn 3 – 5 câu, trong đó có sử dụng một phó từ, một hình ảnh so sánh. Gạch chân dưới phó từ, hình ảnh so sánh.  
 Câu 3:   Trước khi chết, Dế Choắt đã để lại cho Dế Mèn một bài học ý nghĩa. Bài học đó là gì và em hiểu nó như thế nào? Hãy diễn đạt ý hiểu đó bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu.

Văn bản “Bức tranh của em gái tôi”
Câu 1. Bằng một đoạn văn ngắn khoảng 7 câu, em hãy tóm tắt truyện Bức tranh của em gái tôi.

Câu 2: Truyện Bức tranh của em gái tôi được kể theo ngôi thứ mấy? Ý nghĩa của ngôi kể đó là gì?
Câu 3. Trình bày diễn biến tâm trạng và thái độ của người anh trai khi đứng trước bức tranh Kiều Phương vẽ mình? 
Câu 4. Trong văn bản Bức tranh của em gái tôi, câu nói của người anh trai: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy.” thể hiện tâm trạng gì của người anh trai? Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 5 – 7 câu.
Văn bản “Sông nước Cà Mau”
Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
        “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận”.
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Do ai sáng tác? Hãy nêu xuất xứ của văn bản.
b. Hãy xác định các hình ảnh so sánh trong đoạn văn và cho biết ý nghĩa của chúng.
c. Trong câu văn “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn.” cho em cảm nhận gì về hành trình của con thuyền để đến được dòng sông Năm Căn?
Câu 2: Bằng đoạn văn khoảng ½ trang giấy, em hãy miêu tả lại cảnh sinh hoạt của con người ở chợ Năm Căn. Qua đó để thấy được mối quan hệ gần gũi giữa con người với thiên nhiên.
Văn bản “Vượt thác”
Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
     “Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ”.
a. Đoạn văn trên nằm trong văn bản nào? Ai sáng tác?
b. Nội dung của đoạn văn trên là gì? Hãy trình bày bằng một câu văn. 
c. Em hãy chỉ ra các biện pháp nghệ thuật sử dụng  trong đoạn văn và cho biết ý nghĩa của chúng.
Câu 2: So sánh: “Dượng Hương Thư  đang vượt thác khác hẳn  dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ” tác giả cho em biết điều gì. Hãy làm rõ nhận xét đó bằng một đoạn văn từ 6-8 câu.  

